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Module 1STT Họ và tên NĂNG LỰC Ghi chúMSSV Module 2
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Đề Điểm BandĐề Điểm Band

Module 3

Đề Điểm Band

1 Phạm Vũ Quế An Đạt21H70B0001 3391 553805 66 3279 65

2 Trần Đình Hoàng Bảo Đạt2067010005 3672 664110 74 4760 78

3 Nguyễn Thị Ngọc Bích Không đạt20H70B0003 1391 422805 54 1279 42

4 Đồng Thúy Cẩm Không đạt2067010007 1672 362110 54 2760 48

5 Ka Dổi Không đạt1857010055 1391 341805 42 2279 49

6 Nguyễn Hoàng Thùy Dương Đạt1857010067 3672 563110 61 3760 64

7 Nguyễn Minh Đăng1857010074 Vắng thi

8 Võ Đặng Hồng Đức Đạt1957012061 3672 653110 69 4760 70

9 Châu Hoàng Giang Đạt1857010077 3391 612805 53 3279 62

10 Hoàng La Giang Không đạt20H70B0004 1672 443110 57 2760 54

11 Trương Huỳnh Giao Đạt21H70B0003 2391 523805 61 3279 63

12 Mai Lê Anh Hà Không đạt1957010059 1672 341110 41 1760 32

13 Triệu Lê Mỹ Hà Không đạt1557010055 2391 482805 46 2279 49

14 Mai Sơn Hiếu1857010103 Vắng thi

15 Nguyễn Thị Hồng Hoa Đạt21H70B0005 3391 634805 70 3279 67

16 Cao Ánh Hồng Đạt2067010021 2672 543110 57 3760 56

17 Lâm Sơn Hùng Không đạt18H70B2001 2391 491805 40 2279 54
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18 Huỳnh Trang Thuận Huy1857010119 Vắng thi

19 Phạm Thanh Hương Không đạt1857010130 1391 441805 44 3279 56

20 Trịnh Thị Kiều19H70B0005 Vắng thi

21 Nguyễn Thanh Khang Không đạt1457010068 1672 401110 44 1760 43

22 Trần Thị Mỹ Linh Không đạt21H70B0006 1672 351110 44 1760 42

23 Phạm Thị Thanh Ngân Không đạt1957010163 2391 481805 40 1279 36

24 Trần Thị Kim Ngân Đạt1957012143 4672 714110 78 4760 74

25 Trần Thị Thảo Ngân Không đạt21H70B0007 1391 371805 41 2279 48

26 Vương Huệ Nghi1857010218 Vắng thi

27 Nguyễn Thị Tú Ngọc1957042043 Vắng thi

28 Phạm Minh Nguyên Không đạt1857010237 1110 42

29 Đặng Thị Hồng Nhung Đạt1957012160 3391 583805 58 3279 64

30 Phạm Thị Quỳnh Như1957012171 Vắng thi

31 Trương Lưu Thiên Phát1657010298 Vắng thi

32 Phạm Thiên Phúc Đạt1957012184 2672 513110 61 3760 62

33 Đặng Hồng Phương Không đạt21H70B0010 1391 371805 31 1279 33

34 Nguyễn Văn Phương Đạt2067010037 2672 473110 62 3760 58

35 Trương Hoàng Xuân Quỳnh Không đạt18H70B0013 1391 261805 36 1279 31

36 Ông Nhựt Tiến Không đạt1957012246 2672 472110 45 3760 64

37 Phan Thị Cẩm Tiên21H70B0013 Vắng thi

38 Nguyễn Thành Tuy Không đạt1757010325 0672 30110 7 0760 0

39 Trương Ngọc Thạch Đạt1957010262 3672 563110 61 3760 64
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40 Nguyễn Thị Kim Thanh Không đạt21H70B0011 1391 442805 51 3279 55

41 Trần Phương Thanh Đạt1757010247 3672 573110 55 3760 60

42 Phạm Thị Hiền Thảo Đạt1857010329 3391 643805 67 4279 72

43 Nguyễn Phước Thịnh Đạt1857010339 3672 603110 60 4760 70

44 Nguyễn Thị Thúy Không đạt19H70B0020 1391 401805 39 1279 44

45 Đinh Thị Anh Thư Đạt1957012227 2672 503110 56 3760 61

46 Trần Ngọc Khánh Trần Đạt1957012264 4391 724805 78 4279 75

47 Trần Thùy Trang Đạt21H70B0014 3391 563805 63 3279 57

48 Trần Thảo Hương Trâm Không đạt1657012098 1672 341110 43 2760 48

49 Văn Thanh Triều Đạt2157010799 2672 483110 66 3760 63

50 Lâm Nguyễn Thảo Trinh Không đạt1957012265 2391 492805 47 3279 63

51 Trần Thị Như Ý Không đạt1857010456 1391 432805 49 2279 54

52 Phan Thị Xuân Yến1757010363 Vắng thi

TRƯỞNG PHÒNG KHẢO THÍ
(Ký tªn vµ ghi râ hä vµ tªn)

Ninh Xuân Hương

Sè sinh viªn dù thi : 42

Ngµy 21 th¸ng 3 n¨m 2023

CÁN BỘ TỔNG HỢP ĐIỂM
(Ký tªn vµ ghi râ hä vµ tªn)

Nguyễn Thanh Hải

Sè sinh viªn ®¹t chuÈn n¨ng lùc : 20

Sè sinh viªn v¾ng thi : 10
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